
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI NHẬN GẠO TRONG ĐỢT CHỐNG DỊCH COVID 19 

LIST OF RICE DISTRIBUTION FOR COVID-19 RELIEF 

Ninh Thuận - ngày 30 tháng 4, 2020  
 

TT Họ và tên Địa chỉ Nghề nghiệp 

1 TRƢƠNG THỊ KÍNH 
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  
Neo đơn 

2 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  
Làm nghề tự do 

3 PHÙNG THỊ XÙ 
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  
Làm nghề tự do 

4 NGUYỄN THỊ PHÚC 
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  
Làm nghề tự do 

5 NGUYỄN VĂN TRỊ 
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  
Tàn tật 

6 VÕ THỊ NGỖ 
Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  
Tàn tật 

7 LƢU XUÂN KHÁNH 131/22 Lê Lợi, Kinh Dinh Thiểu năng 

8 PHẠM THỊ CÚC 26/25/17 Đƣờng 21/8, Phủ Hà Làm nghề tự do 

9 TRẦN THỊ LỘC 84/2/2 Ngô Quyền, Mỹ Hƣơng Làm nghề tự do 

10 NGUYỄN THỊ ĐÁT 
H84/8/13 Ngô Quyền, Mỹ 

Hƣơng 
Tàn tật 

11 NGUYỄN THỊ DÀY 
18/1/14/7 Lƣơng Ngọc Quyến, 

Phủ Hà 
Tàn tật 

12 ĐÀO THỊ BÉ 
18/3/4/7 Lƣơng Ngọc Quyến, 

Phủ Hà 
Neo đơn 

13 NGUYỄN TRỌNG BANG KP3, Phủ Hà Làm nghề tự do 

14 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
18/1/21 Lƣơng Ngọc Quyến, 

Phủ Hà 
Buôn bán vĩa hè 

15 HUỲNH NGỌC PHƢỢNG 
18/3/4 Lƣơng Ngọc Quyến, Phủ 

Hà 
Làm nghề tự do 

16 NGUYỄN VĂN HÙNG Mỹ Đức Xin ăn 

17 TRƢƠNG THỊ BỈNH T n H i Xin ăn 

18 TRƢƠNG THỊ HUỆ T n H i Xin ăn 

19 NGUYỄN VĂN ÚT KP6, Phủ Hà Xin ăn 

20 NGUYỄN VĂN TÂM KP1, Bảo An Làm nghề tự do 

21 LÊ HƢƠNG KP1, Bảo An Đạp ba gác 

22 LÊ THỊ BÍCH CHI 
18/3/4/3/2 Lƣơng Ngọc Quyến, 

Phủ Hà 
Lụm ve chai 

23 TRẦN THỊ HOA 
Đắc Nhơn, Nhơn Sơn, Ninh 

Sơn 
Làm nghề tự do 

24 NGUYỄN CHANH KP3, Phủ Hà Xin ăn 

25 NGÔ THỊ ĐÁ KP6, Phủ Hà Xin ăn 

26 LƢU THỊ TRỢ B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

27 LƢU THỊ ĐỠ B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

28 LƢU THỊ NGÔ B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

29 ĐÀNG BÂU B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

30 ĐÀNG THỊ CHINH B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

31 ĐỔNG THỊ THỬNG B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

32 ĐỔNG THỊ HẬN B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

33 ĐÀNG THỊ MẶC B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

34 ĐÀNG THỊ ĐIỀU B u T  c, Ninh Phƣ c Neo đơn 

35 NGUYỄN THỊ BÍCH KIM Đông Hải, Ninh Hải Làm Nghề Tự do 

36 BÙI HÙNG HẢI Đông Hải, Ninh Hải Làm Nghề Tự do 

37 NGUYỄN VĂN CƢỜNG Đông Hải, Ninh Hải Làm Nghề Tự do 

38 TRẦN THỊ LIÊN KP4, P. Văn Hải, Đông Hải Tàn tật 

39 NGUYỄN THỊ HẾT KP3, P. Văn Hải, Đông Hải Tàn tật 

40 ĐINH THỊ LIÊN 
H14, Lý Thƣờng Kiệt, P. Kinh 

Dinh 
Tàn tật 

 



 



 



 



 



 


